
Danh sách cơ sở đã được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận báo cáo quản lý CTNH lần đầu 

STT Tên Chủ nguồn thải CTNH Địa chỉ Số văn bản xác nhận 

Ngày văn 

bản xác 

nhận 

1 
Công ty TNHH Cam Ranh Riviera 

Resort 

Lô D4b KDL Bắc Bán Đảo Cam Ranh, 

xã Cam Hải Đông, Cam Lâm, Khánh 

Hòa. Đt: 058.3989898 

2098/STNMT-

CCBVMT 
07/04/2016 

2 Công ty TNHH In Việt Tín NT 05 Phong Châu, Phước Hải, Nha Trang 
2104/STNMT-

CCBVMT 
07/05/2016 

3 
Công ty CP Cấp thoát nước Khánh 

Hòa 

Võ Cạnh, Vĩnh Trung, Nha Trang, 

Khánh Hòa -  Phú Bình, Vĩnh Thạnh, 

Nha Trang, Khánh Hòa 

2539/STNMT-

CCBVMT 
26/7/2016 

4 Công ty TNHH In Việt Tín  50B Củ Chi, Nha Trang, Khánh Hòa 
3691/STNMT-

CCBVMT 
17/10/2016 

5 Công ty TNHH In Lạc Việt 
911 đường 23/10, Vĩnh Thạnh, Nha 

Trang, Khánh Hòa 

3692/ STNMT-

CCBVMT 
17/10/2016 

6 Công ty Cổ phần đầu tư Đèo Cả 
xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh 

Khánh Hòa 

4342/STNMT-

CCBVMT 
30/11/2016 

7 Công ty Cổ phần May Cam Ranh 
Hòa Do 6B, Cam Phúc Bắc, Cam Ranh, 

Khánh Hòa 

4702/STNMT-

CCBVMT 
21/12/2016 

8 
Chi nhánh Công ty Cổ phần Quốc tế 

Phong Phú 

Km 1447 QL1A, Vĩnh Phương, Nha 

Trang, Khánh Hòa. 
213/STNMT-CCBVMT 19/01/2017 

9 
Công ty TNHH Khách sạn Thiên 

Đường 

Đông Hải, Ninh Hải, Ninh Hòa, Khánh 

Hòa 
330/STNMT-CCBVMT 02/07/2017 

10 

Chi nhánh Khánh Hòa - Công ty Cổ 

phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp 

Vincommerce 

 

60 Thái Nguyên, Phương Sài, Nha 

Trang, Khánh Hòa 
648/STNMT-CCBVMT 23/02/2017 



11 

Công ty Cổ phần du lịch sinh thái 

Ninh Phước 

 

 

Ninh Tịnh, Ninh Phước, Ninh Hòa, 

Khánh Hòa 
885/STNMT-CCBVMT 13/3/2017 

12 
Chi nhánh Công ty TNHH XD TM 

Bất Động Sản Minh Nhật Phát 

thôn Đảnh Thạnh,  xã Diên Lộc, huyện 

Diên Khánh, Khánh Hòa 

1625/STNMT-

CCBVMT 
24/4/2017 

13 
Công ty Cổ phần Bê tông Mường 

Thanh 

Lô 99, thôn Lương Hòa, xã Vĩnh Lương, 

Nha Trang, Khánh Hòa 

2019/STNMT-

CCBVMT 
16/5/2017 

14 
Công ty TNHH Du lịch và Thương 

mại Sao Biển 

32 - 34 Tuệ Tĩnh, phường Lộc Thọ, Nha 

Trang, Khánh Hòa 

2435/STNMT-

CCBVMT 
13/6/2017 

15 Công ty cổ phần Đầu Tư Rosaka NT  
107A Nguyễn Thiện Thuật, Lộc Thọ, 

Nha Trang, Khánh Hòa 

2552/STNMT-

CCBVMT 
19/6/2017 

16 
Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha 

Trang 

72-74 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang, 

Khánh Hòa 

4316/STNMT-

CCBVMT 
29/09/2017 

17 
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến 

thương mại Khánh Hòa 

Cụm công nghiệp Diên Phú, huyện Diên 

Khánh 

4946/STNMT-

CCBVMT 
02/11/2017 

18 
CN số 19 - Công ty TNHH MTV 

DLTM xăng dầu Châu Loan 

03 Mai Xuân Thưởng, Nha Trang, 

Khánh Hòa 

5480/STNMT-

CCBVMT 
05/12/2017 

19 Công ty Cổ phần Đồng Gia Thịnh  
24 Tôn Đản, Lộc Thọ, Nha Trang, 

Khánh Hòa 

5927/STNMT-

CCBVMT 
29/12/2017 

20 Hộ kinh doanh phòng khám Nội Nhi 
15 Trần Văn Ơn, Lộc Thọ, Nha Trang, 

Khánh Hòa 
219/STNMT-CCBVMT 16/01/2018 

21 

Công ty thuốc lá nguyên liệu 

Khatoco - Chi nhánh tổng công ty 

Khánh Việt 

Cụm CN Đắc Lộc, Vĩnh Phương, Nha 

Trang, Khánh Hòa 
547/STNMT-CCBVMT 05/02/2018 

22 

Công ty TNHH T&H Nha Trang 

Hương lộ 62, thôn Đồng Bé, xã Diên 

Thọ, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh 

Hòa  

549/STNMT-CCBVMT 05/02/2018 

23 Công ty Cổ phần Thuận Hải  
Km 1447 QL1A, Vĩnh Phương, Nha 

Trang, Khánh Hòa. 
548/STNMT-CCBVMT 05/02/2018 



24 
Công ty TNHH MTV Biển Đông 

Bãi Dài  

Lô D3, Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh, 

Cam Hải Đông, Cam Lâm, Khánh Hòa 
550/STNMT-CCBVMT 05/02/2018 

25 Công ty Cổ phần Onsen 
Thôn Dầu Sơn, xã Suối Tân, huyện Cam 

Lâm, tỉnh Khánh Hòa 
551/STNMT-CCBVMT 05/02/2018 

26 
DNTN Thương mại và Dịch vụ 

Ngân Hà 

96B/5/1 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang, 

Khánh Hòa 
552/STNMT-CCBVMT 05/02/2018 

27 

Chi nhánh Nha Trang - Công ty Cổ 

phần Dịch vụ hàng không Sân bay 

Đà Nẵng 

Sân bay Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, 

thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa 
553/STNMT-CCBVMT 05/02/2018 

28 
Công ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha 

Trang 

584 Lê Hồng Phong, Phước Long, Nha 

Trang, Khánh Hòa 
554/STNMT-CCBVMT 05/02/2018 

29 

Công ty Cổ phần kinh doanh khí 

Miền Nam - Chi nhánh Nam Trung 

Bộ 

157 tổ 2, thôn Như Xuân, xã Vĩnh 

Phương, thành phố Nha Trang, Khánh 

Hòa 

555/STNMT-CCBVMT 05/02/2018 

30 
Công ty TNHH Thương mại và 

Dịch vụ Quang Hạnh 

02 Tôn Đản, Lộc Thọ, Nha Trang, 

Khánh Hòa 
556/STNMT-CCBVMT 05/02/2018 

31 
Trung tâm Giống đà điểu Khatoco 

Ninh Hòa 

thôn Đại Cát, xã Ninh Phụng, thị xã 

Ninh Hòa, Khánh Hòa. Buôn Lác, xã 

Ninh Tây, Ninh Hòa, Khánh Hòa 

626/STNMT-CCBVMT 08/02/2018 

32 Công ty TNHH Thực Phẩm Hải Sơn 
28B Phước Long, Nha Trang, Khánh 

Hòa 

1188/STNMT-

CCBVMT 
29/03/2018 

33 Công ty Cổ phần Du lịch Nhật Minh 
18 Trần Hưng Đạo, Lộc Thọ, Nha 

Trang, Khánh Hòa 

1190/STNMT-

CCBVMT 
29/03/2018 

34 Công ty TNHH An Phước Sunpo 
Lô C 7-8-9 KCN Suối Dầu, Cam Lâm, 

Khánh Hòa 

1189/STNMT-

CCBVMT 
29/03/2018 

35 
Công ty TNHH SX TM DV Khách 

sạn Lộc Phát 

30 Trần Quang Khải, Lộc Thọ, Nha 

Trang, Khánh Hòa 

1906/STNMT-

CCBVMT 
11/05/2018 

36 
Công ty TNHH đầu tư và thương 

mại Hà Anh 

28A Bắc Sơn, Vĩnh Hải, Nha Trang, 

Khánh Hòa 

2033/STNMT-

CCBVMT 
18/05/2018 



37 
Công ty quản lý bay miền Nam - CN 

Tổng công ty quản lý bay Việt Nam 

Sân bay Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, 

thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa 

2034/STNMT-

CCBVMT 
18/05/2018 

38 
Công ty TNHH Thương mại 30-4 

Nha Trang 

10 Hùng Vương, Lộc Thọ, Nha Trang, 

Khánh Hòa 

2633/STNMT-

CCBVMT 
22/06/2018 

39 
Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế 

tỉnh Khánh Hòa 

172/9 Bạch Đằng, Tân Lập, Nha Trang, 

Khánh Hòa 

3019/STNMT-

CCBVMT 
13/07/2018 

40 

Công ty Cổ phần Trung tâm thương 

mại Lotte Việt Nam - Chi nhánh 

Nha Trang 

số 58, đường 23/10, phường Phương 

Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa 

3533/STNMT-

CCBVMT 
14/08/2018 

41 
Công ty TNHH MTV TM-DV Thùy 

Dương 

Số 18 Tôn Đản, phường Lộc Thọ, thành 

phố Nha Trang, Khánh Hòa 

3647/STNMT-

CCBVMT 
21/08/2018 

42 Công ty TNHH Bến Ngọc Trì 

Lô 191-192 ô DL-F Khu du lịch sinh 

thái An Viên, phường Vĩnh Trường, 

thành phố Nha Trang, Khánh Hòa 

3902/STNMT-

CCBVMT 
06/09/2018 

 

 




